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Công khai  tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm 2017-2018

TT Nội dung Đơn vị tính
Tổng

số

Trong đó
Cơ sở chính

Hà Nội
Phân hiệu
Đồng Nai

I
Học phí hệ chính quy chương 
trình đại trà năm học 2017-2018

Tr.đồng/năm 37 24

1 Tiến sỹ Tr.đồng/năm 18,5 18,5
2 Thạc sỹ Tr.đồng/năm 11,1 11,1
3 Đại học Tr.đồng/năm 7,4 7,4
4 Cao đẳng Tr.đồng/năm 5,9
5 Trung cấp Tr.đồng/năm 5,2

II
Học phí hệ chính quy chương 
trình khác năm học 2017-2018

Tr.đồng/năm

1 Tiến sỹ Tr.đồng/năm
2 Thạc sỹ (Dạy bằng Tiếng Anh) Tr.đồng/năm 30,0
3 Đại học (Chương trình tiên tiến) Tr.đồng/năm 20,0
4 Cao đẳng Tr.đồng/năm
5 Trung cấp Tr.đồng/năm

III
Học phí hệ vừa làm vừa học 
năm học 2017-2018

Tr.đồng/năm

1 Sau đại học Tr.đồng/năm
2 Đại học Tr.đồng/năm 7,0 8,2
3 Cao đẳng Tr.đồng/năm
4 Trung cấp Tr.đồng/năm 5,8

IV Tổng thu năm 2017 Tỷ đồng 251,2 197,2 54,0

1
Từ ngân sách (Bao gồm NCKH do
NSNN cấp)

Tỷ đồng 130,8 105,1 25,7

2 Từ học phí, lệ phí Tỷ đồng 104,4 78,5 25,9
3 Từ NCKH và chuyển giao C.nghệ Tỷ đồng 11,4 11,4 -
4 Từ nguồn khác Tỷ đồng 4,6 2,2 2,4
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